
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TIÊN MINH 

 
Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tiên Minh, ngày        tháng 8 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh vào các lớp mầm non năm học 2025-2026 

Trường mầm non Tiên Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN MINH 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày ngày 16/6/ 2025; 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng: 
Công văn số 1729/SGDĐT-QLCL ngày 28/3/2025 về việc hướng dẫn tuyển sinh 
các lớp mầm non và lớp 1 tiểu học năm học 2025-2026; Công văn số 

3844/SGDĐT-QLCL ngày 13/6/2025 về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp mầm 
non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2025-2026; 

Xét đề nghị của Trường mầm non Tiên Minh tại Tờ trình số 25/TTr-MNTM 

ngày 30/7/2025 và đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào các lớp mầm non năm học     

2025-2026 của Trường mầm non Tiên Minh đối với 103 học sinh (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Giao Trường mầm non Tiên Minh tổ chức thực hiện việc tiếp nhận học 

sinh theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng đối tượng. 

Điều 3. Phòng Văn hóa - Xã hội, Ban Giám hiệu trường mầm non Tiên Minh 

và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
- CT, các PCT UBND xã;                                      

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VHXH.                                         
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT TUYỂN VÀO CÁC LỚP MẦM NON  

NĂM HỌC 2025-2026 CỦA TRƯỜNG MẦM NON TIÊN MINH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /8/2025 của UBND xã Tiên Minh) 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 Đỗ Hà Hải An 03/05/2021 Nam   

2 Vũ Tiến An 18/08/2023 Nam   

3 Nguyễn Vũ Bảo An 27/01/2023 Nam   

4 Đoàn Thảo Anh 05/05/2023 Nữ   

5 Vũ Quỳnh Anh 24/10/2023 Nữ   

6 Vũ Hoàng Tuấn Anh 27/09/2023 Nam   

7 Nguyễn Thị Huyền Anh 14/06/2023 Nữ   

8 Đỗ Ngọc Anh 30/08/2023 Nữ   

9 Đỗ Hà Bảo Anh 17/05/2024 Nữ   

10 Phan Thị Ngọc Ánh 02/11/2021 Nữ   

11 Phạm Hoàng Bách 08/12/2023 Nam   

12 Phạm Gia Bảo 01/06/2022 Nam   

13 Trần Hùng Cường 31/10/2020 Nam   

14 Phạm Mạnh Cường 14/11/2023 Nam   

15 Vũ Quỳnh Chi 12/05/2023 Nữ   

16 Đào Thị Linh Chi 20/12/2021 Nữ   

17 Bùi Văn Chỉnh 07/03/2023 Nam   

18 Vũ Hồng Diễm 18/09/2022 Nữ   

19 Đoàn Ngọc Diệp 29/07/2023 Nữ   

20 Vũ Ánh Diệp 30/10/2023 Nữ   

21 Phạm Ngọc Diệu 05/08/2022 Nữ   

22 Đoàn Nguyễn Duy 01/09/2023 Nam   

23 Đào Đức Duy 12/07/2022 Nam   

24 Phan Quang Duy 28/11/2023 Nam   

25 Vũ Đức Duy 05/03/2024 Nam   
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26 Phạm Nam Dương 18/11/2023 Nam   

27 Phạm Quang Dương 17/04/2023 Nam   

28 Đỗ Duy Đạt 27/05/2021 Nam   

29 Hoàng Hải Đăng 04/05/2023 Nam   

30 Ân Hải Đăng 29/07/2023 Nam   

31 Trần Minh Đức 23/04/2023 Nam   

32 Đặng Đức Hải 14/11/2023 Nam   

33 Trần Gia Hân 12/10/2022 Nữ   

34 Nguyễn Hoàng Viên Hân 21/04/2023 Nữ   

35 Vũ Thị Thu Hân 15/10/2023 Nữ   

36 Vũ Ngọc Hân 21/10/2023 Nữ   

37 Bùi Ngọc Hân 27/01/2023 Nữ   

38 Nguyễn Gia Hân 29/06/2021 Nữ   

39 Đặng Minh Hiếu 08/08/2021 Nam   

40 Trần Huy Hoàng 08/05/2022 Nam   

41 Trần Đức Huy 05/04/2022 Nam   

42 Trần Gia Huy 02/07/2022 Nam   

43 Trần Gia Huy 01/11/2023 Nam   

44 Đặng Đức Nhân Kiệt 19/07/2023 Nam   

45 Đoàn Quang Khải 15/03/2022 Nam   

46 Mai Minh Khang 12/12/2022 Nam   

47 Cao Minh Khang 20/09/2023 Nam   

48 Mai Minh Khang 12/12/2022 Nam   

49 Trần Minh Khang 22/09/2021 Nam   

50 Vũ Tuấn Khang 06/10/2023 Nam   

51 Đoàn Xuân Gia Khánh 04/07/2023 Nam   

52 Vũ Gia Khánh 02/02/2024 Nam   

53 Nguyễn Đăng Khôi 17/11/2023 Nam   

54 Đặng Minh Khôi 21/01/2023 Nam   
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55 Nguyễn Minh Khôi 03/09/2023 Nam   

56 Trần Hiểu Lam 06/08/2023 Nữ   

57 Vũ Ngọc Lan 01/10/2020 Nữ   

58 Phan Văn Thành Lâm 19/08/2022 Nam   

59 Trần Tùng Lâm 30/04/2024 Nam   

60 Vũ Tuệ Lâm 16/09/2023 Nữ   

61 Phạm Thị Trúc Linh 18/05/2023 Nữ   

62 Vũ Ngọc Linh 05/10/2023 Nữ   

63 Đoàn Lê Như Long 01/06/2022 Nam   

64 Phạm Quang Minh 23/02/2024 Nam   

65 Nguyễn Nhật Minh 26/06/2021 Nam   

66 Phan Hữu Minh 17/07/2022 Nam   

67 Vũ Thảo My 15/07/2022 Nữ   

68 Vũ Kim Ngân 30/09/2022 Nam   

69 Huỳnh Trọng Nghĩa 06/09/2021 Nam   

70 Tô Khánh Ngọc 08/04/2023 Nữ   

71 Vũ Thảo Nhi 21/09/2021 Nữ   

72 Nguyễn Ngọc Trúc Nhi 15/10/2023 Nữ   

73 Phạm Thị Khả Nhi 09/10/2023 Nữ   

74 Đoàn Lê An Nhiên 19/08/2023 Nữ   

75 Trần Ngọc An Nhiên 01/03/2023 Nữ   

76 Bạc Ái Ngọc Như 20/09/2023 Nữ   

77 Vũ Quỳnh Như 11/03/2023 Nữ   

78 Đặng Hoàng Phát 01/12/2023 Nam   

79 Đoàn Xuân Phát 25/12/2023 Nam   

80 Vũ Văn Phong Phú 06/09/2021 Nam   

81 Trần Đức Minh Phú 18/03/2023 Nam   

82 Phan Minh Quang 23/11/2023 Nam   

83 Vũ Trọng Minh Quân 21/07/2023 Nam   
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84 Trần Văn Quý 20/05/2023 Nam   

85 Đoàn Ngọc Như Quỳnh 20/03/2024 Nữ   

86 Vũ Như Quỳnh 01/02/2023 Nữ   

87 Nguyễn Minh Tiến 20/11/2023 Nam   

88 Cao Minh Tuấn 09/08/2023 Nam   

89 Phạm Bảo Thanh 28/12/2020 Nữ   

90 Phạm Huy Thành 13/12/2022 Nam   

91 Vũ Phương Thảo 11/09/2021 Nam   

92 Vũ Phương Thảo 09/03/2024 Nữ   

93 Mai Phúc Thịnh 19/10/2021 Nam   

94 Phan Thị Uyên Thư 17/11/2022 Nữ   

95 Vũ Minh Thư 07/11/2023 Nữ   

96 Cao Tuấn Vũ 06/05/2023 Nam   

97 Đặng Long Vũ 12/05/2023 Nam   

98 Phạm Phương Vy 15/10/2023 Nữ   

99 Phạm Khánh Vy 25/08/2023 Nữ   

100 Trần Hoàng Khánh Vy 14/01/2024 Nữ   

101 Phạm Như Ý 05/01/2022 Nữ   

102 Đoàn Hải Yến 26/06/2023 Nữ   

103 Vũ Hải Yến 20/09/2023 Nữ   

  Tổng cộng: 103 học sinh       
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